
 

 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:           /TTr-STNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2023 

 

TỜ TRÌNH 

Dự thảo Quyết định ban hành Đơn giá thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung 

cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

22 tháng 6 năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân 

ban hành Đơn giá thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

1. Sự cần thiết xây dựng đơn giá 

Hàng năm, cơ quan quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường thực hiện nhiệm vụ thu thập, biên mục, chỉnh lý, tạo lập cơ sở dữ liệu và 

cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đều xây 

dựng dự toán kinh phí dự trên các Thông tư và Quyết định do Bộ Nội vụ ban 

hành: 

-  Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29/4/2010 của Bộ Nội vụ Quy định 

định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy;  

- Thông tư số 12/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy;  

- Thông tư số 04/2014/TT-BNV ngày 23/6/2014 của Bộ Nội vụ quy định 

định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ;  

- Thông tư số 15/2011/TT-BNV ngày 11/11/2011 của Bộ Nội vụ quy định 

định mức kinh tế kỹ thuật vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và vệ sinh tài 

liệu; 

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hànhThông tư 03/2022/TT-

BTNMT ngày 28/02/2022 quy định về kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật về 

công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và 

môi trường; nội dung bao gồm: 

- Thu nhận thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường (gồm Thu thập 

thông tin, dữ liệu; Tiếp nhận thông tin, dữ liệu). 

DỰ THẢO 
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- Lưu trữ và bảo quản thông tin, tài liệu tài nguyên và môi trường (gồm 

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ dạng giấy; Tổ chức, lưu trữ tài liệu số; Bảo quản kho 

lưu trữ tài liệu; Bảo quản tài liệu lưu trữ dạng giấy; Bảo quản tài liệu số; Tu bổ, 

phục chế tài liệu lưu trữ dạng giấy; Xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện 

tử; Tiêu hủy tài liệu hết giá trị). 

- Cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường (gồm Cung cấp theo 

hình thức trực tiếp; Cung cấp theo hình thức trực tuyến). 

Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành triển khai xây dựng đơn giá 

thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để công tác về thu thập, quản lý, khai thác và 

sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường có cơ sở xây dựng dự toán 

kinh phí. Đơn giá cũng là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm 

quản lý và cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường áp dụng tính kinh phí 

cung cấp thông tin dữ liệu ngành tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh đồng 

Nai cho người dân và doanh nghiệp có nhu cầu tra cứu, khai thác thông tin. 

2. Sự cần thiết ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
Ngày 22 tháng 12 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 

số 136/2017/TT-BTC quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh 

tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường; 

Căn cứ Khoản 4 Điều 154 và Khoản 1 Điều 170 Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật. Theo đó, việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

Đơn giá thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và 

môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định tại Thông tư 03/2022/TT-

BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2022 là cần thiết giúp cho công tác thu thập, 

biên mục, chỉnh lý, tạo lập cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi 

trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được ổn định, xuyên suốt và làm cơ sở để các 

đơn vị có liên quan xây dựng dự toán kinh phí thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai theo quy định. 

Việc ban hành các đơn giá theo quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật 

quy định tại Thông tư 03/2022/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2022 sẽ giúp 

cho các cơ quan, đơn vị có căn cứ vững chắc để lập, thẩm định dự toán kinh phí 

chính xác hơn, toàn diện hơn và phù hợp với công việc thực tế trong hoạt động 

thu thập, biên mục, chỉnh lý, tạo lập cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu tài nguyên 

và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước 

có trách nhiệm quản lý và cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường áp dụng 

tính kinh phí cung cấp thông tin dữ liệu ngành tài nguyên môi trường trên địa 

bàn tỉnh đồng Nai cho người dân và doanh nghiệp có nhu cầu tra cứu, khai thác 

thông tin, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Đồng Nai. 
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Do đó, công tác hoàn thiện và ban hành “ Đơn giá thu nhận, lưu trữ, bảo 

quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai ” là thực sự cần thiết và hữu ích trong giai đoạn hiện nay đối với các cơ 

quan quản lý nhà nước nói chung cũng như các cơ quan nhà nước đang quản lý 

thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói riêng. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

1. Mục đích 

Giúp các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có căn cứ để 

lập kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm phục vụ công tác thu thập, quản lý 

và cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Giúp cho cơ quan tài chính cấp tỉnh và cấp huyện có chức năng sử dụng 

nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có cơ sở để lập dự toán 

kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với công tác thu thập, biên mục, chỉnh lý, 

quản lý và cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai. 

2. Quan điểm chỉ đạo 
Định mức này được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm thu thập, biên mục, 

chỉnh lý, quản lý và cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường, làm căn cứ giao 

dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm thu thập, biên mục, chỉnh lý, quản lý và 

cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thực hiện 

theo đúng các quy định hiện hành. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 
Thực hiện đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 

trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Đơn giá thu nhận, lưu trữ, bảo 

quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường” áp dụng trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo đơn giá 

và thực hiện theo trình tự như sau: 

1. Căn cứ Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 10/02/2023 về Chương 

trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã hoàn thành xây dựng Dự thảo Đơn giá thu nhận, lưu trữ, bảo quản và 

cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh.  

2. Công khai lấy ý kiến của người dân đối với dự thảo Đơn giá thông qua 

Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai và được Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

tổng hợp kết quả tại văn bản số ……../VP-CTTĐT ngày ….. tháng ….. năm 

2023. 

3. Tổ chức lấy ý kiến góp ý và hoàn thiện dự thảo đơn giá theo các ý kiến 

góp ý của các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Biên Hòa và 

Long Khánh tại báo cáo số ……/BC-STNMT ngày ….. tháng …. năm 2023. 

4. Lấy ý kiến thẩm định dự thảo Đơn giá và được Sở Tài chính thẩm định 

tại văn bản số …../STC- QLG&CS ngày …. tháng ….. năm 2023. 
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5. Lấy ý kiến thẩm định dự thảo Đơn giá và được Sở Tư pháp thẩm định tại 

báo cáo số ……/BC-STP ngày …. tháng ….. năm 2023. 

6. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu các ý kiến thẩm định của Sở Tư 

pháp tại Báo cáo số ……/BC-STNMT ngày …. tháng ….. năm 2023. 

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải trình, tiếp thu, chỉnh sửa và 

hoàn thiện đơn giá theo ý kiến, góp ý của các đơn vị có liên quan. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Bố cục  
Quyết định ban hành “ Đơn giá Thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp 

thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” gồm có 

04 (bốn) Điều, cụ thể: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Điều 4. Những đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện. 

2. Nội dung cơ bản 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:  

Đơn giá Thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được áp dụng đối với cơ quan 

quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường các cấp và 

các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện các công việc về thu 

thập, biên mục, chỉnh lý, quản lý và cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện 
1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo 

dõi việc thực hiện đơn giá; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và kịp thời 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các Sở, Ban, 

ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, Biên Hòa và các 

đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi 

trường) để xem xét, giải quyết. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ từ ngày … tháng  ... năm 2023. 

Điều 4. Chánh Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài 

nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh và các đơn 

vị, các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Trên đây là Tờ trình Dự thảo Quyết định ban hành Đơn giá Thu nhận, lưu 

trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa 
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bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đồng Nai xem xét, quyết định./. 

Đính kèm: 

- Dự thảo Quyết định ban hành Đơn giá. 

- Dự thảo Bảng tính Đơn giá Thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp 

thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 

- Thuyết minh Phương án xây dựng Đơn giá. 

- Báo cáo thẩm định số ..…../BC-STP ngày … tháng … năm 2023 của Sở 

Tư pháp. 

- Báo cáo tiếp thu giải trình số …… /BC-STNMT ngày…. tháng … năm 

2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Văn bản thẩm định số ……/STC-QLG&CS ngày…. tháng … năm 2023 

của Sở Tài chính. 

- Văn bản số ……./VP-CTTĐT ngày…. tháng … năm 2023 của Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Báo cáo số …… /BC-STNMT ngày…. tháng … năm 2023 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Tư pháp; 
- Giám đốc, các P. Giám đốc Sở; 
- Văn phòng; 
- Phòng KHTC; 
- TTCNTT; 
- Lưu: VT, TTCNTT (10b). 
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